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PHẦN I.
CƠ SỞ XÂY DỰNG PHƯƠNNG ÁN


1. Căn cứ pháp lý.
Căn cứ Luật Phòng cháy chữa cháy ngày 29/01/2001; Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; 
Căn cứ Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 08/12/2012 của Chính phủ, về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; 

Căn cứ Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rứng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Căn cứ Luật Lâm Nghiệp ngày 15/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính Phủ, về quy định chi tiết thực hiện Lâm Nghiệp;

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của UBND thị xã Hương Trà; Chi cục Kiểm Lâm thị xã Hương Trà và tình hình thực tế trên địa bàn xã Hương Bình.

2. Đặc điểm rừng trên địa bàn.
Hương Bình là xã gò đồi thuộc thị xã Hương Trà, có tổng diện tích tự nhiên là: 6.258,53ha với đặc điểm địa hình đồi núi với nhiều khe suối, nên công tác quản lý, bảo vệ và huy động lực lượng để chữa cháy khi có cháy xảy ra gặp nhiều khó khăn.

Trong những năm qua, phong trào phát triển kinh tế trên địa bàn xã tương đối mạnh, đặc biệt là trên lĩnh vực trồng cây công nghiệp lâu năm như: cây cao su; rừng trồng kinh tế và rừng trồng của các đơn vị như: Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong; BQL Trạm rừng phòng hộ Sông Bồ; Trại giam Bình Điền trồng trên địa bàn xã, do vậy công tác bảo vệ và PCCCR là nhiệm vụ hết sức quan trọng và đặt lên hàng đầu.
3. Những nguy cơ gây cháy.
Một số hộ dân ngoài địa phương đến mua đất trồng rừng, khai thác rừng; lấy mật ong, rà tìm phế liệu trên địa bàn khá nhiều, tuy nhiên việc quản lý và triển khai các văn bản của cơ quan Nhà nước đến đối tượng này còn khó khăn; việc chủ động động các biện pháp trong công tác PCCCR của các chủ rừng hạn chế so với người dân địa phương; vì vậy nguy cơ tiềm ẩn cháy rừng là rất cao.

Đa số các chủ rừng này chưa thực hiện đầy đủ các quy định của địa phương về PCCCR; nhất là việc gửi đơn trình xin xử lý thực bì và các quy định khác về PCCCR, có nguy cơ dẫn đến cháy và lây lan rất cao.

4. Thực trạng công tác PCCCR trên địa bàn
Công tác tuyên truyền Phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn xã còn thiếu thường xuyên, chủ yếu là các đợt cao điểm nắng nóng kéo dài; các hình thức tuyên truyền chưa được phong phú và đa dạng; chưa tổ chức các buổi hội thảo, hội thi về PCCCR, chủ yếu lồng ghép các buổi hội nghị, họp của cơ quan và của các thôn; việc tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực quan như; bảng pano, tờ rơi còn nhiều hạn chế, chỉ mới lắp đặt một số điểm công cộng.

PHẦN II

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
1. Tổ chức lực lượng phòng cháy và chữa cháy
1.1. Ban chỉ đạo cấp xã: 
Năm 2020, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển lâm nghiệp bền vững xã (BCĐ CT MT PTLN BV) tiếp tục được kiện toàn, củng cố cụ thể như sau: BCĐ có 18 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, đồng chí  Phó chủ tịch UBND xã làm phó ban, các thành viên gồm Mặt trận, các ngành, các đoàn thể xã. Tiếp tục lấy lực lượng Trung đội Dân quân cơ động xã làm lực lượng nòng cốt của xã trong công tác BVR&PCCCR trên địa bàn xã, để huy động LL phản ứng nhanh, kịp thời ứng cứu khi có cháy xảy ra tên địa bàn xã.
1.2. Tổ, đội PCCCR thôn, bản:

Duy trì Đội dân phòng 5 thôn, mỗi đội có từ 12-15 thành viên, do đ/c Trưởng thôn làm Đội trưởng, CAV làm đội phó, trưởng đầu ngành thôn và LLDQ tại chổ làm thành viên, có nhiệm vụ phụ trách công tác PCCCR và ở khu dân cư. Đội dân phòng có trách nhiệm tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác BVR và PCCCR tại thôn; trong trường hợp có cháy xảy ra trên địa bàn thôn phải huy động lực lượng trong đội dân phòng và nhân dân trong thôn tham gia chữa cháy, hình thức huy động bằng hiệu lệnh đánh kẻng báo động thúc liên hồi, đồng thời báo cáo UBND xã, BCĐ xã huy động thêm lực lượng các thôn để hỗ trợ chữa cháy khi có đám cháy lớn.

2. Các biện pháp phòng cháy
Tăng cường công tác tuyên truyền Phương án BVR&PCCCR đến tận người dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan bằng nhiều hình thức như; trên hệ thống truyền thanh, họp dân để tuyên truyền, giáo dục về công tác bảo vệ rừng và công tác PCCCR đến tận người dân; chú trọng các đối tượng người ngoài địa phương.

Tổ chức cho các hộ dân gần rừng, trồng rừng cam đoan, cam kết đảm bảo công tác PCCCR trên địa bàn xã.

Tăng cường công tác phối hợp các cơ quan đơn vị đóng quân trên địa bàn xã về công tác PCCCR. Bổ sung các dụng cụ phòng cháy chữa cháy.
3. Các biện pháp chữa cháy.
Thực hiện theo Phương án đề ra. Phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn trong việc tổ chức PCCCR. Thống nhất các hiệu lệnh chung (Kẻng báo động) khi xảy ra cháy thôn liền kề thì Đội trưởng thôn đó phải đồng thời đánh kẻng báo động để huy động lực lượng thôn mình đến tiếp ứng chữa cháy, trong công tác chữa cháy lưu ý theo dỏi những người phát hiện, tham gia chữa cháy, nhiệt tình trong công tác chữa cháy để kịp thời biểu dương khen thưởng, cũng như phát hiện ra những đối tượng vi phạm để xử lý.

Hiện nay, các thôn Quang Lộc, Bình Dương, Tân Phong, hải Tân, Bình Sơn đều tiếp giáp với đất rừng Trại Bình Điền, Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong, BQL rừng Đầu nguồn Sông Bồ với diện tích rừng khá lớn; BCĐ CT MT PTLN BV xã phải có kế hoạch phối hợp, đồng thời hỗ trợ lực lượng khi có cháy xảy ra để huy động lực lượng của các đơn vị cùng với nhân dân địa phương để chữa cháy.

4. Trang bị phương tiện và thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng.
Xây dựng kế hoạch mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ công tác PCCCR trên địa bàn xã. Dụng cụ PCCCR hiện có: Bình bơm nước: 10 cái; rựa cán dài: 10 cái; máy thổi: 01 cái; bình nước 10 lít: 50 cái; loa cầm tay: 02 cái; bàn dập lữa cao su: 15 cái; biển báo cấp độ cháy: 02 cái; số biển báo cấm lữa: 15 cái

- Số lao động tại chổ: 2.150 người

- Số điện thoại liên hệ: 

 
+ Chủ tịch UBND- Trưởng ban chỉ đạo:  DĐ 0384346770
+ Phó chủ tịch UBND- Phó trưởng BCĐ: DĐ 0385999079     
+ VP. UBND xã: 0234.3550245 

5. Tổ chức theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến tình hình cháy rừng và báo cáo về BCĐ các cấp.

Số lượng người ở mỗi Đội dân phòng ở mỗi thôn được cơ cấu 12-15 thành viên theo quyết định của UBND xã. Các thôn chủ động công tác năm tình hình và kịp thời xử lý khi phát hiện có cháy xảy ra trên địa bàn; tổ chức huy động LL tại chổ trong Đội mình phụ trách kịp thời dập tắt lữa, đồng thời đánh kẻng báo động theo hiệu lệnh đã quy định (nếu đám cháy lớn). Báo cáo tình hình diễn biến vụ cháy cho UBND xã; BCĐ xã để có Phương án chỉ đạo huy động lực lượng chữa cháy.
UBND xã báo cáo về UBND- BCĐ thị xã về diễn biến vụ cháy rừng; trong trường hợp cháy lớn ngoài khả năng của địa phương BCĐ xã đề nghị BCĐ thị xã hỗ trợ lực lượng PCCCR và phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn để huy động lực lượng chữa cháy. 
6. Kinh phí    

Thực hiện nguồn kinh phí theo quy định Nhà nước; ngoài ra, huy động các nguồn kinh phí từ xã hội hóa; từ nguồn quỹ BVR&PCCCR…
PHẦN III
PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY RỪNG
1. Tình huống xảy ra cháy rừng (Thôn tự tổ chức chữa cháy).
Khi xảy ra cháy, Đội trưởng tại địa bàn xảy ra cháy báo cáo kịp thời UBND xã; BCĐ xã qua điện thoại UBND xã hoặc điện thoại trực tiếp lãnh đạo UBND xã, để tiếp nhận thông tin và huy động lực lượng ứng cứu kịp thời; trong trường hợp cháy lớn, UBND xã huy động lực lượng của các Đội dân phòng khác và nhân dân trên toàn xã để tiếp ứng dập lữa. Đồng thời báo động bằng kẻng 1 hồi 3 đùi và thúc liên tục 3 tiếng một, đồng chí Đội trưởng nơi xảy ra cháy phải có trách nhiệm huy động LL tại chổ kịp thời dập tắt lửa.
Sử dụng xe máy cá nhân của người dân để vận chuyển nhân lực, dụng cụ và nước đến nơi xãy ra cháy (khi cần thiết BCĐ xã huy động xe ô tô tải để vận chuyển).
2. Phương án xử lý tình huống cháy phức tạp nhất.
2.1. Giả định tình huống cháy phức tạp nhất.
Sau khi có hiệu lệnh báo động cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã và báo cáo của thôn. UBND xã; BCĐ xã huy động nhân dân trên toàn xã tham gia chữa cháy; đồng thời, phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn trong việc huy động lực lượng hỗ trợ chữa cháy; bộ phận hậu cần của BCĐ xã chuẩn bị đầy đủ kinh phí để phục vụ công tác PCCCR, phân công lực lượng tiếp tế nước uống, thức ăn; trạm y tế xã chuẩn bị thuốc men, dụng cụ sơ cấp cứu kịp thời khi có cháy xảy ra trên địa bàn xã. Trong công tác chữa cháy, lưu ý theo dỏi những người phát hiện, tham gia chữa cháy nhiệt tình trong công tác chữa cháy để kịp thời biểu dương khen thưởng, cũng như phát hiện ra những đối tượng vi phạm để xử lý.
2.2. Tổ chức triển khai chữa cháy rừng.
Trong thời gian nắng nóng, BCĐ xã phân công lực lượng trực PCCCR tại Trụ sở UBND xã, cán bộ được phân công phụ trách phải thường trực trên địa bàn, bố trí lực lượng đảm bảo 100% quân số, có lịch phân công rõ ràng, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ PCCCR. Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm địa bàn tổ chức công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm vào các ngày cao điểm nắng nóng, đặc biệt đối với những chủ rừng có đơn trình xử lý thực bì các diện tích rừng, cao su mới khai thác. Phối hợp với các đơn vị trên địa bàn xây dựng Phương án BVR&PCCCR cụ thể, kịp thời huy động lực lượng ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra cháy rừng, để huy động phương tiện, lực lượng chữa cháy và công tác chỉ huy PCCCR.
Xây dựng các bảng quy ước trực quang, các biển báo tại các khu vực đông dân cư, trường học, chợ, khu vực trung tâm. Xây dựng kế hoạch dự trù kinh phí mua sắm, trang bị các dụng cụ chữa cháy.

2.3. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy

Xây dựng sơ đồ cụ thể từng khu vực, bố trí lực lượng, phân công cán bộ phụ trách theo dõi địa bàn. ( có sơ đồ kèm theo).
*  Lực lượng chữa cháy:
	TT
	Tên đơn vị
	Số người tham gia
	Chỉ huy chửa cháy
	Thời gian huy động
	LL Nòng cốt (24/24)

	
	
	
	
	Trong giờ HC
	Ngoài giờ HC
	

	01
	 Bình Sơn
	85
	Thôn trưởng
	85
	85
	LLDQ- Trưởng, Phó các đoàn thể thôn và nhân dân

	02
	Hải Tân
	60
	Thôn trưởng
	60
	60
	LLDQ- Trưởng, Phó các đoàn thể thôn và nhân dân

	03
	Bình Dương
	60
	Thôn trưởng
	60
	60
	LLDQ- Trưởng, Phó các đoàn thể thôn và nhân dân

	04
	Tân Phong
	55
	Thôn trưởng
	55
	55
	LLDQ- Trưởng, Phó các đoàn thể thôn và nhân dân

	05
	Quang Lộc
	95
	Thôn trưởng
	95
	95
	LLDQ- Trưởng, Phó các đoàn thể và nhân dân


* Phương tiện chữa cháy:
Ngoài phương tiện chữa cháy hiện có của BCĐ, huy động thêm phương tiện chữa cháy trong nhân dân khi có đám cháy xảy ra như sau:
	TT
	Chủng loại
	Số lượng
	Đơn vị (người) quản lý
	Người vận hành

	01
	Bình bơm tay
	50
	Nhân dân
	Nhân dân

	02
	Cuốc
	50
	Nhân dân
	Nhân dân

	03
	Rựa
	50
	Nhân dân
	Nhân dân

	04
	Bàn đập
	25
	Nhân dân
	Nhân dân


2.4. Báo cáo tình hình chữa cháy

Kịp thời báo cáo diễn biến tình hình vụ cháy trên địa bàn xã về BCĐ thị xã để xin ý kiến chỉ đạo, trong trường hợp cháy lớn UBND xã xin hỗ trợ lực lượng của các địa phương. Đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an điều tra nguyên nhân cháy, xử lý các trường hợp vi phạm, đối với các hợp cháy gây hậu quả nghiêm trọng kiến nghị cấp trên xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
2.5. Khắc phục hậu quả do cháy rừng rây ra

Chỉ đạo các bộ phận liên quan thống kê thiệt hại do cháy rừng xãy ra; có phương án hỗ trợ thiệt hại và kiến nghị cấp trên xem xét, giải quyết đối với những trường hợp khó khăn.
Trên đây là Phương án BVR&PCCCR của BCĐ CTMT PTLN BV xã Hương Bình.
	Nơi nhận:

- BCĐ CTMT PTLN BV thị xã;                                       
- Chi cục Kiểm Lâm thị xã;
- TT Đảng ủy xã;

- TT HĐND xã;

- CT. PCT UBND xã;

- Các thành viên BCĐ xã;

- Các Đội dân phòng;

- Lưu VT.
	TM. BCĐ CTMT PTLN BV
 PHÓ TRƯỞNG BAN

 PHÓ CHỦ TỊCH UBND 
Lâm Bình
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